
Tuần 18+ (Từ ngày 09/01 đến 13/01/2023)              Lớp 5A3 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

09/01 

 

 

Sáng 

1 36 TLV Ôn tập cuối học kì I (T8) BGĐT; MC 

2 90 Toán Hình thang 
BGĐT 

MC; BP 

3 36 Khoa học Bài 36: Hỗn hợp BGĐT; MC 

4 36 Tiếng Anh Ôn tập  

 

Chiều 

5 90 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC 

6 18 HĐTV Đọc sách thư viện  

7 18 HĐTT 
Sinh hoạt lớp + SH Đội - Chủ điểm:  

Ngày Tết ở quê em 
 

8     

 

 

 

Ba 

10/01 

 

 

Sáng 

1   

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 

 

2    

3    

4    

 

 

Chiều 

5    

6    

7    

8    

 

 

 

Tư 

11/01 

 

 

Sáng 

1 19 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm: Chào 

mùa xuân mới 
 

2 37 Tập đọc Người công dân số Một BGĐT, MC 

3 37 Tiếng Anh Unit 11.2: What's the matter with you?  

4 91 Toán Diện tích hình thang 
BGĐT 

MC; BP 

 

Chiều 

5 19 Đạo đức Em yêu quê hương (t1) BGĐT, MC 

6 91 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC 

7 37 GDTC 
Bài 37:Trò chơi: “Đua ngựa” và “Lò cò 

tiếp sức” 
 

8 19 STEM Thang máy chuyển động (T2)  

 

 

Năm 

12/01 

 

 

Sáng 

1 37 LTVC Câu ghép 
BGĐT 

MC; BP 

2 92 Toán Luyện tập BGĐT, MC 

3 37 TATC Unit 11.2: What's the matter with you? 
BGĐT 

MC; BP 

4 37 Tin học Ôn tập BGĐT; MC 

 

 

Chiều 

5 19 Kể chuyện Chiếc đồng hồ BGĐT; MC 

6 37 Khoa học Bài 37: Dung dịch BGĐT; MC 

7 19 Kĩ thuật Nuôi dưỡng gà Bảng phụ 

8 92 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức  

 

 

 

 

 

Sáng 

1   
 

 

 

2    

3    



Sáu 

13/01 

 

4    

NGHỈ HỌC KÌ I 

 

 

Chiều 

5    

6    

7    

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 14                                                                                               

 Ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                                                                                    Tổ trưởng   

          

 

   
                                                            Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


